
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN – TSRK0U7JB

Căn cứ: Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024

Hợp đồng dịch vụ đấu 
giá tài sản số: HD-005 ngày 01/06/2024

Tài sản đấu giá: Lô tài sản đấu từng tài sản -Vòng test  (Có danh sách lô tài sản đấu giá (PL01) kèm theo)  

Tổng giá khởi điểm: 600.000 đ/kg

Người có tài sản đấu 
giá: Thành Phố Hải Phòng 121212

Đại diện Người có tài 
sản:

Hưng Công an thành phố Hải
phòng Customer

Chức vụ: Đô đốc hải quan

Tổ chức hành nghề đấu 
giá tài sản: Công ty đấu giá một thành viên 

Đấu giá viên: DEKISUGI Số CCHN đấu giá: 1231231

Người ghi biên bản: Nguyễn Tuấn Hưng Chức vụ: Thư ký

Thời gian diễn ra phiên 
đấu giá:

Từ: 14:32:13 đến: 14:34:13 - 
25/6/2026 Số vòng đấu gia hạn: 2 Số lượt trả giá: 27

Số người đủ điều kiện 
tham gia đấu giá: 3

Số người tham gia
đấu giá: 3

Số người không tham gia đấu 
giá: 0

Mã trúng đấu giá:
DH004JM3YH6

Người trúng đấu giá: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Tổng giá trúng đấu giá:

16.200.000 đ/kg

Chênh lệch giữa tổng giá 
trúng và tổng giá khởi điểm:
15.600.000 đ/kg

Thông tin người trúng 
đấu giá:

CCCD/ĐKKD:

038089916299
Ngày cấp:
10/01/2023

Nơi cấp:
cục cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 

ĐẤU GIÁ VIÊN

DEKISUGI 

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Hưng Công an thành phố Hải phòng Customer

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Nguyễn Tuấn Hưng 

https://vpa.com.vn  TSRK0U7JB 14:32:13 - 14:34:13 25/6/2026 1/10



DANH SÁCH LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (PL01)

(Đính kèm biên bản đấu giá trực tuyến – TSRK0U7JB)

STT MÃ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM (đ/kg) BƯỚC GIÁ (đ/kg)

1 TSRK0U7JB.01 100.000 100.000

2 TSRK0U7JB.02 200.000 200.000

3 TSRK0U7JB.03 300.000 300.000
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DANH SÁCH TỔNG GIÁ TRẢ CỦA LÔ TÀI SẢN

(Đính kèm biên bản đấu giá trực tuyến – TSRK0U7JB)

STT MÃ KHÁCH HÀNG TỔNG GIÁ TRẢ (đ/kg) TRẠNG THÁI

1 DH004JM3YH6 16.200.000 Trúng đấu giá

2 DH004J7LGH7 15.600.000 Đã trả giá

3 DH0045CP96E 15.000.000 Đã trả giá

4 DH004JM3YH6 14.400.000 Đã trả giá

5 DH004J7LGH7 13.800.000 Đã trả giá

6 DH004JM3YH6 13.200.000 Đã trả giá

7 DH0045CP96E 12.600.000 Đã trả giá

8 DH004JM3YH6 12.000.000 Đã trả giá

9 DH0045CP96E 11.400.000 Đã trả giá

10 DH004JM3YH6 10.800.000 Đã trả giá

11 DH004J7LGH7 10.200.000 Đã trả giá

12 DH004JM3YH6 9.600.000 Đã trả giá

13 DH0045CP96E 9.000.000 Đã trả giá

14 DH0045CP96E 8.400.000 Đã trả giá

15 DH004JM3YH6 7.800.000 Đã trả giá

16 DH004J7LGH7 7.200.000 Đã trả giá

17 DH004JM3YH6 6.600.000 Đã trả giá

18 DH004J7LGH7 6.000.000 Đã trả giá

19 DH004JM3YH6 5.400.000 Đã trả giá
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20 DH0045CP96E 4.800.000 Đã trả giá

21 DH004J7LGH7 4.200.000 Đã trả giá

22 DH004JM3YH6 3.600.000 Đã trả giá

23 DH0045CP96E 3.000.000 Đã trả giá

24 DH0045CP96E 2.400.000 Đã trả giá

25 DH004J7LGH7 1.800.000 Đã trả giá

26 DH004JM3YH6 1.200.000 Đã trả giá

27 DH0045CP96E 600.000 Đã trả giá
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NHẬT KÝ CỦA PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN – TSRK0U7JB

(Đính kèm biên bản đấu giá trực tuyến  - TSRK0U7JB - TSRK0U7JB.01

MÃ KHÁCH HÀNG THỜI GIAN TRẢ GIÁ GIÁ TRẢ (đ/kg) TRẠNG THÁI

LẦN GIA HẠN THỨ HAI (TỪ 14:35:43.014 ĐẾN 14:37:03.014)

DH004JM3YH6 14:35:51.344 2.700.000 Trúng đấu giá

DH004J7LGH7 14:35:50.592 2.600.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:49.473 2.500.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:48.641 2.400.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:35:47.039 2.300.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:46.013 2.200.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:44.887 2.100.000 Đã trả giá

LẦN GIA HẠN THỨ NHẤT (TỪ 14:34:18.014 ĐẾN 14:35:38.014)

DH004JM3YH6 14:34:52.589 2.000.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:51.370 1.900.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:50.384 1.800.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:49.209 1.700.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:47.932 1.600.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:47.055 1.500.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:34.356 1.400.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:33.375 1.300.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:32.693 1.200.000 Đã trả giá
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DH004JM3YH6 14:34:31.897 1.100.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:29.031 1.000.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:27.993 900.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:26.914 800.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:23.686 700.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:21.967 600.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:20.567 500.000 Đã trả giá

THỜI GIAN ĐẤU GIÁ (TỪ 14:32:13.014 ĐẾN 14:34:13.014)

DH0045CP96E 14:33:18.450 400.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:32:21.797 300.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:32:18.072 200.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:32:15.263 100.000 Đã trả giá
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NHẬT KÝ CỦA PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN – TSRK0U7JB

(Đính kèm biên bản đấu giá trực tuyến  - TSRK0U7JB - TSRK0U7JB.02

MÃ KHÁCH HÀNG THỜI GIAN TRẢ GIÁ GIÁ TRẢ (đ/kg) TRẠNG THÁI

LẦN GIA HẠN THỨ HAI (TỪ 14:35:43.014 ĐẾN 14:37:03.014)

DH004JM3YH6 14:35:51.344 5.400.000 Trúng đấu giá

DH004J7LGH7 14:35:50.592 5.200.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:49.473 5.000.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:48.641 4.800.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:35:47.039 4.600.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:46.013 4.400.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:44.887 4.200.000 Đã trả giá

LẦN GIA HẠN THỨ NHẤT (TỪ 14:34:18.014 ĐẾN 14:35:38.014)

DH004JM3YH6 14:34:52.589 4.000.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:51.370 3.800.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:50.384 3.600.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:49.209 3.400.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:47.932 3.200.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:47.055 3.000.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:34.356 2.800.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:33.375 2.600.000 Đã trả giá
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DH004J7LGH7 14:34:32.693 2.400.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:31.897 2.200.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:29.031 2.000.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:27.993 1.800.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:26.914 1.600.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:23.686 1.400.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:21.967 1.200.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:20.567 1.000.000 Đã trả giá

THỜI GIAN ĐẤU GIÁ (TỪ 14:32:13.014 ĐẾN 14:34:13.014)

DH0045CP96E 14:33:18.450 800.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:32:21.797 600.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:32:18.072 400.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:32:15.263 200.000 Đã trả giá
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NHẬT KÝ CỦA PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN – TSRK0U7JB

(Đính kèm biên bản đấu giá trực tuyến  - TSRK0U7JB - TSRK0U7JB.03

MÃ KHÁCH HÀNG THỜI GIAN TRẢ GIÁ GIÁ TRẢ (đ/kg) TRẠNG THÁI

LẦN GIA HẠN THỨ HAI (TỪ 14:35:43.014 ĐẾN 14:37:03.014)

DH004JM3YH6 14:35:51.344 8.100.000 Trúng đấu giá

DH004J7LGH7 14:35:50.592 7.800.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:49.473 7.500.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:48.641 7.200.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:35:47.039 6.900.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:35:46.013 6.600.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:35:44.887 6.300.000 Đã trả giá

LẦN GIA HẠN THỨ NHẤT (TỪ 14:34:18.014 ĐẾN 14:35:38.014)

DH004JM3YH6 14:34:52.589 6.000.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:51.370 5.700.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:50.384 5.400.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:49.209 5.100.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:47.932 4.800.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:47.055 4.500.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:34.356 4.200.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:33.375 3.900.000 Đã trả giá
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DH004J7LGH7 14:34:32.693 3.600.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:31.897 3.300.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:29.031 3.000.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:27.993 2.700.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:26.914 2.400.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:34:23.686 2.100.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:34:21.967 1.800.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:34:20.567 1.500.000 Đã trả giá

THỜI GIAN ĐẤU GIÁ (TỪ 14:32:13.014 ĐẾN 14:34:13.014)

DH0045CP96E 14:33:18.450 1.200.000 Đã trả giá

DH004J7LGH7 14:32:21.797 900.000 Đã trả giá

DH004JM3YH6 14:32:18.072 600.000 Đã trả giá

DH0045CP96E 14:32:15.263 300.000 Đã trả giá
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